
Nội dung công khai:  

1) Tên nhiệm vụ 

Nghiên cứu khai thác số liệu sóng tái phân tích toàn cầu phục vụ xây dựng bản đồ hoa sóng và chế độ sóng cho các điểm ngoài 

khơi dọc bờ biển Việt Nam. 

2) Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học 

Chủ nhiệm: ThS. Vũ Thị Hiền 

Thư ký khoa học: CN. Nguyễn Thị Khang 

Các thành viên chính: CN. Nguyễn Hoàng Anh, CN. Nguyễn Cao Văn.  

3) Mục tiêu của nhiệm vụ 

Xây dựng được hướng dẫn khai thác số liệu sóng tái phân tích toàn cầu phục vụ xây dựng sơ đồ hoa sóng và chế độ sóng cho các 

điểm ngoài khơi dọc bờ biển Việt Nam 

4) Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện 

1. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn khai thác số liệu sóng tái phân tích toàn cầu NOAA, vẽ biểu đồ hoa sóng và phân tích chế 

độ sóng cho các điểm ngoài khơi dọc bờ biển Việt Nam. 

2. Khai thác số liệu, xử lý số liệu sóng tái phân tích toàn cầu tại các điểm ngoài khơi dọc bờ biển Việt Nam phục vụ vẽ hoa 

sóng trung bình theo 2 mùa (Mỗi tỉnh 1 điểm đặc trưng và trong 5 năm (2012-2016)). 

3. Xây dựng sơ đồ hoa sóng tại các điểm ngoài khơi dọc bờ biển Việt Nam 

5) Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần) 

Thời gian thực hiện: 12 tháng 

Phương thức khoán chi: Khoán từng phần 

6) Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Tổng kinh phí thực hiện: 140 triệu đồng 



Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước: 140 triệu đồng 

7) Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận 

- Báo cáo hướng dẫn khai thác số liệu sóng tái phân tích toàn cầu NOAA, vẽ biểu đồ hoa sóng và phân tích chế độ sóng cho các 

điểm ngoài khơi dọc bờ biển Việt Nam. 

- Báo cáo phân tích chế độ sóng, vẽ hoa sóng trung bình 2 mùa/năm tại các điểm ngoài khơi dọc bờ biển Việt Nam (Mỗi tỉnh 

1 điểm đặc trưng và trong 5 năm (2012-2016)). 

- Sơ đồ hoa sóng tại các điểm ngoài khơi dọc bờ biển Việt Nam. 

- Báo cáo tổng kết. 

8) Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu; danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên 

tham gia thực hiện 

- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu: 

Trả công lao động: 116,695 triệu đồng 

Chi khác: 23,105 triệu đồng 

- Danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện: 

TT Họ và tên Chức danh Tiền công (triệu đồng) 

1 Vũ Thị Hiền Chủ nhiệm        50,387  

2 Nguyễn Thị Khang Thư ký khoa học        32,508  

3 Nguyễn Hoàng Anh Thành viên chính        22,360  

4 Nguyễn Cao Văn Thành viên chính        11,440  

9) Tổng kinh phí tiết kiệm; phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: 0 

 


